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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT- TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 05/01/2016 và kế hoạch số 81/KH- UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;

Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tỉnh Điện Biên xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong tỉnh, tạo ra phong trào sâu rộng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
2. Các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai cần vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

3. Qúa trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn địa bàn; tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; không phô trương, hình thức.  

II. NỘI DUNG THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA
1. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới như: Tuần tra, canh gác, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới, phát quang đường thông tầm nhìn biên giới, dấu hiệu đường biên giới quốc gia; kè bảo vệ bờ sông, bờ suối, cồn bãi trên sông, suối biên giới, mốc quốc giới và công trình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới...
2. Các hoạt động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia.
3. Các hoạt động tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; vi phạm quy chế khu vực biên giới; xuất cảnh nhập cảnh vùng biên giới.

4. Các hoạt động tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo vệ lợi ích quốc gia ở khu vực biên giới.

5. Các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

III. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG, CHÍNH SÁCH
1. Nguyên tắc tổ chức, tham gia phong trào
a) Việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia do UBND tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn.
b) Việc đăng ký tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân phải trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, công khai, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, trách nhiệm của tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
c) Chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện trực tiếp đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia, huy động và được UBND huyện biên giới công nhận bằng văn bản, có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc. Trường hợp tập thể, hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký nhưng được huy động tham gia trong những trường hợp cụ thể và được cấp có thẩm quyền công nhận, có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ tùy theo mức độ đóng góp theo các văn bản pháp luật hiện hành.
d) Hằng năm Đồn Biên phòng phối hợp với UBND xã biên giới tham mưu cho UBND huyện xét, ra quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 3/3 và đề xuất UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối với trường hợp vi phạm, thì tùy theo tính chất, mức độ, kịp thời đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền pháp luật đã quy định.
đ) Tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải được UBND huyện ra quyết định công nhận bằng văn bản một năm một lần.

2. Điều kiện tham gia
a) Tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia phải gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và có nơi sản xuất, làm việc, hoạt động, cư trú đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung đã đăng ký.
b) Tập thể đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải có tư cách pháp nhân và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; địa điểm, địa bàn hoạt động phải đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả các nội dung đăng ký.
3. Đối tượng tham gia

a) Tập thể là tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị- xã hội; doanh nghiệp; thôn, bản; hợp tác xã; đội sản xuất cùng sinh hoạt hoặc cùng làm việc chung với nhau được tập hợp có tổ chức ở khu vực biên giới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

b) Hộ gia đình là tập hợp các thành viên cùng chung sống, có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung, là chủ thể trong các quan hệ sản xuất, kinh doanh, có hộ khẩu tại khu vực biên giới (hoặc có hộ khẩu ở huyện, thị xã, thành phố) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giao đất, giao rừng, giao diện tích sản xuất.

c) Cá nhân là công dân Việt Nam được UBND huyện biên giới ra quyết định huy động tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia; phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cưu nạn ở khu vực biên giới của Tổ quốc.

4. Chính sách

a) Hỗ trợ trang thiết bị, thông tin, tài liệu

- Được chính quyền các cấp nơi cư trú định kỳ hoặc đột xuất phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật mới của Nhà nước; các hiệp định, thỏa thuận về biên giới mà nước ta ký kết với các nước có liên quan; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh của địa phương;

- Được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan;

- Được ưu tiên xét, cấp phương tiện, trang bị thông tin liên lạc, định vị vệ tinh, quan sát, phương tiện an toàn, cứu sinh... khi có các chương trình, dự án.

b) Hỗ trợ về điều kiện sản xuất, sinh hoạt

- Được ưu tiên trong xem xét giao đất, giao rừng và các loại đất sản xuất khác theo quy định của pháp luật;

- Được ưu tiên xét tham gia các dự án xóa đói, giảm nghèo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của Nhà nước và địa phương ở khu vực biên giới;

- Được ưu tiên, tạo điều kiện xét, cấp vốn, nhất là những hộ gia đình tái định cư, khai hoang ở sát biên giới;

- Trường hợp tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký (hoặc không đăng ký tham gia) nhưng được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định huy động nhân lực, phương tiện... tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nếu bị ốm, bị thương, bị chết, bị thiệt hại về tài sản, phương tiện... thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ, hoặc được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
c) Khen thưởng, xử phạt

- Cơ quan, tổ chức, tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đăng ký, xét duyệt; tập thể, hộ gia đình và các nhân có hành vi gian dối trong xét duyệt, đăng ký tham gia; thiếu trách nhiệm hoặc không thực hiện, không hoàn thành các nội dung đã đăng ký, có các hành vi làm tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ chế độ, chính sách được hưởng, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng nội dung Bản ký kết tham gia tự quản theo từng mô hình (tùy theo tình hình thực tế, phong tục tập quán ở từng địa phương và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới để xây dựng nội dung Bản ký kết cho phù hợp);

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo tình hình có liên quan, làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện biên giới giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg;
- Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kết quả thực hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết; đề xuất tổ chức sơ, tổng kết Chỉ thị số 01/CT-TTg theo quy định.
- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết; tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh và huyện khen thưởng cho các đối tượng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào.
- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng:

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu cho chính quyền địa phương cấp huyện, xã biên giới tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nội dung liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho các đối tượng tham gia.

+ Quản lý hồ sơ đăng ký của tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

3. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh
Quán triệt, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình:
- Sở Tài chính chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hàng năm, xem xét, bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư các xã biên giới theo các quy định pháp luật hiện hành để triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện về phổ biến, giáo dục nhận thức cho nhân dân về chủ quyền biên giới trên các báo, đài Trung ương và địa phương (Theo chương trình, kế hoạch của trên).
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh lồng ghép đưa nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào chương trình giảng dạy cho học sinh các trường trung học phổ thông và sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Sở Ngoại vụ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với lực lượng vũ trang các nước có chung đường biên giới.

- Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Qui chế phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng cụm tác chiến vững mạnh.
4. Ủy ban nhân dân các huyện biên giới
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, Bộ đội Biên phòng, Công an tổ chức phong trào cho các tập thể; hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

- Hàng năm, bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
- Định kỳ 02 năm một lần mở đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào và tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.
- Định kỳ 05 năm một lần tổ chức sơ kết cấp huyện.

5.  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện biên giới làm tốt công tác  tuyên tuyền. Đồng thời, quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về đồng bào, chiến sỹ nơi biên giới.
6. Các xã biên giới và các Đồn Biên phòng
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của trên trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở cấp mình.

- Các Đồn Biên phòng tham mưu cho UBND các xã biên giới xác định về nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng đăng ký tham gia sát với tình hình, đặc điểm của từng địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
+ Tự quản đường biên, mốc quốc giới: Tùy theo tình hình thực tế về đường biên, mốc quốc giới và điều kiện của các tập thể, hộ gia đình, cá nhân để tổ chức đăng ký tự quản cho phù hợp (Nếu các đơn vị đã tổ chức ký kết theo Chỉ thị số 34/CT-BTL thì chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê và ký kết lại theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). 

+ Tổ tự quản an ninh trật tự: Mỗi khu dân cư (cấp thôn, bản, đội) ở khu vực biên giới xây dựng 01 “Tổ tự quản an ninh trật tự” (bầu đại diện). Căn cứ vào kết quả phối hợp, thống nhất với Công an để thành lập “Tổ tự quản an ninh trật tự” ở khu dân cư, tránh bị chồng chéo. Tùy vào số lượng dân cư, phương tiện hoạt động để xác định số lượng thành viên tổ tự quản cho phù hợp, trung bình 3 - 7 người/ tổ, trong đó cơ cấu 1 tổ trưởng và 1 - 2 tổ phó.

- Hàng năm vào “Ngày Biên phòng toàn dân” 03/3, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào ở cấp xã; rà soát danh sách đăng ký tham gia của tập thể, hộ gia đình và cá nhân, nếu có thay đổi về số lượng, đối tượng thì báo cáo UBND huyện ra quyết định bổ sung, điều chỉnh.

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

- Tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg theo đúng quy định.
Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để tổng hợp báo cáo trên./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (b/c);

- Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị;

- Các Đ/c Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- LĐ UBND tỉnh;

- LĐ UBMTTQ tỉnh;

- Bộ Tư lệnh BĐBP;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, tx, tp;

- Lưu: VT, BĐBP, NCQS.
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